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BẢNG ĐỐI CHIẾU DỰ TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH BẰNG HÌNH THỨC RÚT DỰ TOÁN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Quý 3 /Năm 2022
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chuyển sang

DT năm nay
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trong năm

DT đã sử dụng DT đã Cam kết chi

DT giữ lại DT còn lại

Trong kỳ Lũy kế đến kỳ
báo cáo

Số dư đến kỳ
báo cảoTrong kỳ Số dư đến kỳ

báo cáoTrong kỳ

Dự toán giao
đầu năm

A B C 1 3 4 5=1+4 6 7 8 9 10 11=5-7-9

12 341 00000 0 2.200.000.000 405.000.000 2.605.000.000 2.605.000.000 286.814.836 1.062.211.962 0 0 0 1.542.788.038

12 351 00000 0 0 26.215.000 26.215.000 26.215.000 12.069.000 12.069.000 0 0 0 14.146.000

13 341 00000 38.297.912 2.719.000.000 -53.000.000 2.666.000.000 2.704.297.912 721.318.388 1.984.820.266 0 0 0 719.477.646

14 341 00000 33.000.000 51.000.000 0 51.000.000 84.000.000 0 0 0 0 0 84.000.000

2

12 341 00000 0 2.200.000.000 0 2.200.000.000 2.200.000.000 286.814.836 1.062.211.962 0 0 0 1.137.788.038

13 341 00000 38.297.912 2.719.000.000 0 2.719.000.000 2.757.297.912 721.318.388 1.984.820.266 0 0 0 772.477.646

14 341 00000 33.000.000 0 0 0 33.000.000 0 0 0 0 0 33.000.000

Cộng: 71.297.912 4.970.000.000 378.215.000 5.348.215.000 5.419.512.912 1.020.202.224 3.059.101.228 0 0 0 2.360.411.684

Phần KBNN ghi:

Ghi chú: KBNN chỉ ghi vào "Phần KBNN ghi" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch.

DỰ TOÁN NĂM NAY CỘT 3 MÀ NGUỒN 12 SO TIỀN 450.000.000, NGUỒN 13 SỐ TIỀN -53.000.000. CỘT DỰ TOÁN GIAO ĐẦU NĂM (CỘT 2) NGUỒN 14 SỐ TIỀN
51.000,000 SỞ TÀI CHÍNH CHƯA NHẬP TABMIS.

Ghi chú của KBNN:

Kế toán trưởng

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Kế toán
Ngày 3 tháng 10 năm 2022 Ngày 3 tháng 10 năm 2022

ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH

Thủ trưởng đơn vịKế toán trưởng
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